                                                         TRƯỜNG TIỂU HỌC JÚT

MA TRẬN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ CUỐI HỌC KÌ II

NĂM 2019 – 2020
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu

Câu số

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 – 1975)
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	2
	1

	
	Câu số
	2
	
	
	
	4
	
	
	5
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	2
	1

	2. Xây dựng CNXH trong cả nước (Từ 1975 đến nay
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	1
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	3. Việt Nam, Châu Á, Châu Âu
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	2
	
	
	4
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	4. Châu Phi, Châu Mĩ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0

	5. Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và và các đại dương
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	6. Lịch sử + địa lí địa phương
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	1
	1
	1
	
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	3
	
	2
	1
	1
	1
	
	2
	6
	4


TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JÚT

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ LỚP 5
NĂM HỌC 2019- 2020

  I.Phần Lịch Sử  (5 điểm) 

               Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : 
Câu 1.  Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào? (1điểm)   M1            
           A. Ngày 30 / 12 / 1988.                          B. Ngày  6 / 11 / 1979.
           C. Ngày 16 / 11 / 1979.                          D. Ngày 04 / 04 / 1994.

Câu 2. Năm 1959,Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích: (1đ)  M1

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


B. Mở mang giao thông miền núi.


C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.


D. Nối liền hai miền Nam - Bắc.
Câu 3.  Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống?   (1điểm)    M2   
(Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; Hồ Chí Minh)
       Quốc hội quyết định; lấy tên nước là……………………………………………….; quyết định Quốc huy; Quốc kì là ……………………………………………………; Quốc ca là bài ………………………………………………….; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là …………………………………………………
Câu 4.  Điền thông tin cột B tương ứng với thông tin cột A :   (1điểm)   M3
	A
	                                             B

	17 - 01 - 1960
	…………………………………………………………

…………………………………………………………

	19 – 05 - 1959
	…………………………………………………………

…………………………………………………………

	25 – 04 - 1976
	…………………………………………………………

…………………………………………………………


Câu 5.Tại sao nói:“Ngày 30-4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?”(1đ) M3    
II. Phần Địa Lí  (5 điểm) 

          Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:     

Câu 1.  Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào? (1điểm)    M1
A. Châu Phi               B. Châu Mĩ              C. Châu Đại Dương             D. Châu Âu

Câu 2. Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì: (1 điểm) M2
	  A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ thường tập trung dọc các sông lớn và ở ven biển.

	      B. Có nhiều đất đỏ ba dan, phù hợp với mọi loại cây trồng.
	

	      C. Địa hình chủ yếu là đồi núi và Cao Nguyên, rộng rãi cho việc sản xuất lúa gạo.
	

	      D. Có nhiều đất đỏ ba dan và Cao Nguyên; nhiều đồng bằng; sông lớn và ở ven biển.
	


    Câu 3: Đúng điền Đ , sai điền S vào ô trống: (1 điểm)  M2
A. Núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích châu Á.

B. Thái Bình Dương có diện tích nhỏ nhất trong các đại dương.

C. Phía đông của châu Á là đại dương Thái Bình Dương.

D.Kim tự tháp, tượng nhân sư là những công trình kiến trúc cổ nổi tiếng của châu Á.
   Câu 4: Nêu điểm giống nhau và khác nhau của địa hình châu Á với Việt Nam?( 1 điểm) M3
    - Giống: …………………………………………………………………………………

    - Khác: …………………………………………………………………………………
   Câu 5. Em thấy Cư Bao ngày nay như thế nào? Em hãy viết một đoạn văn 3-5 câu nói về địa hình và kinh tế của địa phương em ngày nay. (1 điểm) M4
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  

I. Phần Lịch sử  (5 điểm)

	Câu 1
	Câu 2

	B
	C


Câu 3. Quốc hội khóa VI có những quyết định trọng đại gì?   (1điểm)       
Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca ; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 4: (1 điểm)
	17 - 01 - 1960
	Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa.

	19 – 05 - 1959
	Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.

	25 – 04 - 1975
	Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.

	


Câu 5: Tại sao nói: “Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? (1 điểm)
Ngày 30 - 4 - 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.
II. Phần Địa lí  (5 điểm) 
	Câu 1
	Câu 2

	A
	A


Câu 3: (1điểm) Mỗi ý đúng 
A. Núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích châu Á.

B.  Thái Bình Dương có diện tích nhỏ nhất trong các đại dương.

C. Phía đông của châu Á là đại dương Thái Bình Dương.

D. Kim tự tháp, tượng nhân sư là những công trình kiến trúc cổ nổi tiếng của châu Á
Câu 4: Điểm giống nhau và khác nhau của địa hình châu Á với Việt Nam (1điểm)
· Giống: địa hình ¾ diện tích là đồi núi, ¼ diện tích là đồng bằng.
· Khác:Châu Á có 3 mặt giáp biển, Việt Nam có 2 mặt giáp biển. Khác nhau về hình dạng.
  Câu 5: ( 1 điểm)  Tùy thuộc vào cách viết của HS để cho điểm 
VD :   Nhờ sự quan tâm của đảng, nhà nước , xã Cư Bao từng bước thay đổi , Trường học được xây dựng khang trang, điện thắp sáng đã đến khắp các thôn  buôn ,đường xá đã bê tông sạch sẽ. Trên nương rẫy cà phê, tiêu , cao su xanh tốt. Đời sống nhân dân đủ ăn đi lên làm giàu trên quê hương đất đỏ yêu dấu.Xã nay đã trở thành một xã văn hóa , tiêu biểu.... 
TRƯỜNG TH Y JÚT                                       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Lớp 5A….                                                                  NĂM HỌC 2019- 2020                                                                                                                                             

Họ và tên:………………………….                     Môn:Lịch Sử và Địa Lí lớp 5                                                                                                                                                                        
                                                                                 Thời gian làm bài: 40 phút 
	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	
	…………………………………………………………………...............…………………………………………………………………................………………………………………………………………….............................................................................................................


I. Phần Lịch Sử  (5 điểm) 

               Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : 
Câu 1.  Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào? (1điểm)               
           A. Ngày 30 / 12 / 1988.                          B. Ngày  6 / 11 / 1979.
           C. Ngày 16 / 11 / 1979.                          D. Ngày 04 / 04 / 1994.

Câu 2. Năm 1959,Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích: (1điểm  

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


B. Mở mang giao thông miền núi.


C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.


D. Nối liền hai miền Nam - Bắc.
Câu 3.  Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống?   (1điểm)    
(Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; Hồ Chí Minh)

       Quốc hội quyết định; lấy tên nước là……………………………………………….; quyết định Quốc huy; Quốc kì là ……………………………………………………; Quốc ca là bài ………………………………………………….; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là …………………………………………………
Câu 4.  Điền thông tin cột B tương ứng với thông tin cột A :   (1điểm)   
	A
	                                             B

	17 - 01 - 1960
	…………………………………………………………

…………………………………………………………

	19 – 05 - 1959
	…………………………………………………………

…………………………………………………………

	25 – 04 - 1976
	…………………………………………………………

…………………………………………………………


Câu 5.Tại sao nói: “Ngày 30-4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?”(1điểm) 
……………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………….……………………………….……………………………………………………….………………………………………….……………………………………………………………...........................................................................................................................
II. Phần Địa Lí  (5 điểm) 

          Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:     

Câu 1.  Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào? (1điểm)   
A. Châu Phi                            B. Châu Mĩ

C. Châu Đại Dương                D. Châu Âu

Câu 2. Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì: (1 điểm) 

	      A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ thường tập trung dọc các sông lớn và ở ven biển.

	      B. Có nhiều đất đỏ ba dan, phù hợp với mọi loại cây trồng.
	

	      C. Địa hình chủ yếu là đồi núi và Cao Nguyên, rộng rãi cho việc sản xuất lúa gạo.
	

	      D. Có nhiều đất đỏ ba dan và Cao Nguyên; nhiều đồng bằng; sông lớn và ở ven biển.
	


    Câu 3: Đúng điền Đ , sai điền S vào ô trống: (1 điểm) 
               A.Núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích châu Á.

               B.Thái Bình Dương có diện tích nhỏ nhất trong các đại dương.

               C.Phía đông của châu Á là đại dương Thái Bình Dương.

              D.Kim tự tháp, tượng nhân sư là những công trình kiến trúc cổ nổi tiếng của châu Á
   Câu 4: Nêu điểm giống nhau và khác nhau của địa hình châu Á với Việt Nam? 
    - Giống: ……………………………………………………………………………
  .....................................................................................................................................

  - Khác: …………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................
   Câu 5. Em thấy Cư Bao ngày nay như thế nào? Em hãy viết một đoạn văn 3-5 câu nói về địa hình và kinh tế của địa phương em ngày nay. (1 điểm) 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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